
 
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN CẨM 

 

Số: 13a/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Xuân Cẩm, ngày 22 tháng  01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách 

 xã Xuân Cẩm 12 tháng  năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN CẨM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi,bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của 

HĐND xã về việc dự toán Ngân sách xã và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 

2023, 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về giao dự toán thu, 

chi ngân sách xã năm 2023;  

Theo đề nghị của Công chức Kế toán - Tài chính xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã 12 tháng 

năm 2023. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký 

Điều 3. Công chức Văn phòng- Thống kê, Công chức Tài chính- Kế toán, các 

tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện, phòng TCKH huyện; 

- Đảng ủy – TT HĐND – TT UBND xã; 

- Các ban  ngành,  đoàn  thể, cán bộ CC; 

- Bí thư chi bộ, trưởng thôn; 

- Cán bộ đài truyền thanh xã; 

- Lưu: VT. 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Ngô Xuân Thủy 
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UBND XÃ XUÂN CẨM 

Mã QHNS: 1078675 

 Biểu số 113/CK TC-NSNN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính) 

   CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ (6 THÁNG, NĂM)     

   12 tháng Năm 2023     

              Đơn vị tính: đồng     

STT NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NĂM ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (6 

THÁNG, NĂM) 

SO SÁNH (%)   

A B 1 2 3   

I Tổng số thu 6.233.100.000 16.727.527.969 268,37   

1. Các khoản thu 100% 135.000.000 559.122.876 414,17   

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 1.002.600.000 838.884.414 83,67   

3. Thu chuyển nguồn   1.190.817.679     

4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.095.500.000 14.138.703.000 277,47   

  - Bổ sung cân đối ngân sách 4.669.500.000 4.669.500.000 100   

  - Bổ sung có mục tiêu 426.000.000         9.469.203.000 2.222    

II. Tổng số chi 6.233.100.000 16.727.527.969 268,37   

1. Chi đầu tư phát triển 700.000.000 4.528.031.000 646,86   

2. Chi thường xuyên 5.533.100.000 
12.199.496.969 

220,48 
  

3. Dự phòng 122.000.000   
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UBND XÃ XUÂN CẨM 

Mã QHNS: 1078675 

 Biểu số 114/CK TC-NSNN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính) 

  ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ       

  12 tháng Năm 2023       

                                                    

                          Đơn vị tính: đồng       

Nội dung Dự toán   Quyết toán   So sánh (%)     

Thu NSNN 

  
Thu NSX 

  
Thu NSNN 

  
Thu NSX 

  
Thu NSNN 

  
Thu NSX 

    

A 1 2 3 4 5 6 
  

Tổng số thu 12.638.100.000 6.233.100.000 16.727.527.969 16.727.527.969 132 268 
  

I. Các khoản thu 100% 135.000.000 135.000.000 559.122.876 559.122.876 414 414 
  

- Phí, lệ phí 40.000.000 40.000.000 57.100.576 57.100.576 143 143 
  

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công 

sản khác 
95.000.000 95.000.000 430.069.800 430.069.800 453 453 

  

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp            
  

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định     9.552.500 9.552.500    
  

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của 

nhà nước theo quy định 
           

  

- Đóng góp của nhân dân theo quy định            
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- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân     30.000.000 30.000.000    
  

- Thu khác     32.400.000 32.400.000    
  

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần 

trăm (%) 
7.407.600.000 1.002.600.000 838.884.414 838.884.414 11 84 

  

1. Các khoản thu phân chia 157.600.000 132.600.000 123.006.767 123.006.767 78 93 
  

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 80.000.000 80.000.000 45.314.823 45.314.823 57 57 
  

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia 

đình 
           

  

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 27.600.000 27.600.000 31.300.000 31.300.000 113 113 
  

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 50.000.000 25.000.000 46.391.944 46.391.944 93 186 
  

- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản  
           

  

2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy 

định 
7.250.000.000 870.000.000 715.877.647 715.877.647 10 82 

  

- Thuế giá trị gia tăng 60.000.000 60.000.000 91.225.603 91.225.603 152 152 
  

- Thuế TNDN            
  

- Thu điều tiết tiền SD đất  7.000.000.000 700.000.000 408.114.565 408.114.565 6 58 
  

- Thuế thu nhập cá nhân  190.000.000 110.000.000 216.537.479 216.537.479 114 197 
  

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho 

xã (nếu có) 
           

  

IV. Thu chuyển nguồn     1.190.817.679 1.190.817.679    
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V. Thu kết dư ngân sách năm trước            
  

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.095.500.000 5.095.500.000 14.138.703.000 14.138.703.000 277 277 
  

- Bổ sung cân đối ngân sách 4.669.500.000 4.669.500.000 4.669.500.000 4.669.500.000 100 100 
  

- Bổ sung có mục tiêu 
426.000.000 

 

426.000.000 

 

9.469.203.000 

 

9.469.203.000 

 

2.223 

 

2.223 
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UBND XÃ XUÂN CẨM 

Mã QHNS: 1078675 

 Biểu số 115/CK TC-NSNN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính) 

  ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ             

  12 tháng Năm 2023             

                                                                    

                              Đơn vị tính: đồng       

Khoản mục Dự toán   Quyết toán   So sánh (%)   

Tổng số 
 

ĐTPT 
 

TX 
 

Tổng số 
 

ĐTPT 
 

TX 
 Tổng 

số 

 
ĐTPT 

 
TX 

  

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Tổng chi ngân sách xã 6.233.100.000 700.000.000 5.533.100.000 16.727.527.969 4.528.031.000 12.199.496.969 268 647 220  

1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, 

trật tư an toàn xã hội 
456.100.000   456.100.000 2.608.228.000 2.140.287.000 467.941.000 572  103  

- Chi dân quân tự vệ 410.200.000   410.200.000 409.341.000   409.341.000 100  100  

- Chi trật tư an toàn xã hội 45.900.000   45.900.000 2.198.887.000 2.140.287.000 58.600.000 4.791  128  

2. Chi giáo dục       1.000.000.000   1.000.000.000     

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ 
                

4. Chi y tế, dân số       400.000.000   400.000.000     
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5. Chi văn hóa, thông tin 835.600.000 700.000.000 135.600.000 3.811.974.620 321.773.000 3.490.201.620 456 46 2.574  

6. Chi phát thanh, truyền hình 83.000.000   83.000.000 533.086.000   533.086.000 642  642  

7. Chi thể dục, thể thao 28.900.000   28.900.000 22.110.000   22.110.000 77  77  

8. Chi bảo vệ môi trường 30.500.000   30.500.000 218.989.500   218.989.500 718  718  

9. Chi các hoạt động kinh tế 261.100.000   261.100.000 1.804.332.000 1.650.000.000 154.332.000 691  59  

- Giao thông       1.650.000.000 1.650.000.000       

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 261.100.000   261.100.000 154.332.000   154.332.000 59  59  

- Thị chính                 

- Thương mại, du lịch                 

- Các hoạt động kinh tế khác                 

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, 

đoàn thể 
3.968.400.000   3.968.400.000 4.578.942.322   4.578.942.322 115  115  

Trong đó: Quỹ lương 3.230.000.000   3.230.000.000 3.829.896.200   3.829.896.200 119  119  

10.1. Quản lý Nhà nước 3.698.000.000   3.698.000.000 4.105.187.358   4.105.187.358 111  111  

10.2. Hội đồng nhân dân 55.000.000   55.000.000 58.853.260   58.853.260 107  107  

10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam 130.400.000   130.400.000 157.332.600   157.332.600 121  121  
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10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 15.000.000   15.000.000 61.485.024   61.485.024 410  410  

10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản 

HCM 
13.000.000   13.000.000 13.017.380   13.017.380 100  100  

10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ 13.000.000   13.000.000 13.002.000   13.002.000 100  100  

10.7. Hội Cựu chiến binh 13.000.000   13.000.000 12.989.700   12.989.700 100  100  

10.8. Hội Nông dân 13.000.000   13.000.000 40.075.000   40.075.000 308  308  

10.9. Hội Chữ Thập đỏ 9.000.000   9.000.000 9.000.000   9.000.000 100  100  

10.10. Hội Người cao tuổi 9.000.000   9.000.000 8.000.000   8.000.000 89  89  

10.11. Hội khuyến học                 

10.12. Chi hỗ trợ khác (nếu có)       100.000.000   100.000.000     

11. Chi cho công tác xã hội 422.700.000   422.700.000 1.381.806.000 415.971.000 965.835.000 327  228  

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã 

nghỉ việc theo chế độ quy định và 

trợ cấp khác 

369.100.000   369.100.000 386.068.200   386.068.200 105  105 
 

- Trẻ mồ côi, người già không nơi 

nương tựa 
                

- Trợ cấp xã hội 53.600.000   53.600.000 995.737.800 415.971.000 579.766.800 1.858  1.082  

- Khác                 
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12. Chi khác 24.800.000   24.800.000 21.742.373   21.742.373 88  88  

13. Dự phòng 122.000.000   122.000.000           

14. Chi chuyển nguồn sang ngân 

sách năm sau 
      346.317.154   346.317.154     
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